
Danh sách những người nhiễm bệnh ở thành phố Funabashi

Số Tuổi Giới tính Nơi cư trú Nghề nghiệp
Con đường
lây nhiễm

Ngày khởi phát
 triệu chứng

Ngày xác định
Mức độ

nghiêm trọng
Nơi điều trị

y tế
Thông tin thêm

12640
Trong độ tuổi 

40-49
Nữ

Trong thành phố 
Funabashi

- - 9/9 9/11 Nhẹ -

12641
Trong độ tuổi 

từ 20-29
Nữ

Trong thành phố 
Funabashi

- - 9/8 9/11 Nhẹ -

12642
Trong độ tuổi 

từ 20-29
Nam

Trong thành phố 
Funabashi

- - 9/11 9/11 Nhẹ -

12643
Trong độ tuổi 

từ 20-29
Nam

Trong thành phố 
Funabashi

- - 9/9 9/10 Nhẹ -

12644
Trong độ tuổi 

10-19
Nữ

Trong thành phố 
Funabashi

- - 9/2 9/12 Nhẹ -

12645
Trong độ tuổi 

10-19
Nữ

Trong thành phố 
Funabashi

- - 9/3 9/12 Nhẹ -

12646
Trong độ tuổi 

từ 30-39
Nam

Trong thành phố 
Funabashi

- - 9/6 9/12 Nhẹ -

12647
Trong độ tuổi 

từ 30-39
Nam

Trong thành phố 
Funabashi

- - 9/7 9/11 Nhẹ -

12648
Trong độ tuổi 

40-49
Nam

Trong thành phố 
Funabashi

- - 9/11 9/12 Nhẹ -

12649
Trong độ tuổi 

từ 60-69
Nam

Trong thành phố 
Funabashi

- - 9/7 9/12 Nhẹ -

12650
Trong độ tuổi 

từ 60-69
Nữ

Trong thành phố 
Funabashi

- - 9/11 9/11 Nhẹ -

12651
Trong độ tuổi 

40-49
Nam

Trong thành phố 
Funabashi

- - 9/10 9/12 Nhẹ -

12652
Trong độ tuổi 

từ 20-29
Nữ

Trong thành phố 
Funabashi

- - 9/6 9/11 Nhẹ -

12653
Trong độ tuổi 

từ 20-29
Nam

Trong thành phố 
Funabashi

- - 9/4 9/11 Nhẹ -

12654
Trong độ tuổi 

10-19
Nam

Trong thành phố 
Funabashi

- - 9/9 9/11 Nhẹ -

12655
Trong độ tuổi 

50-59
Nam

Trong thành phố 
Funabashi

- - 9/8 9/12 Nhẹ -

12656
Trong độ tuổi 

40-49
Nữ

Trong thành phố 
Funabashi

- - 9/6 9/10 Nhẹ -

12657
Trong độ tuổi 

40-49
Nữ

Trong thành phố 
Funabashi

- - 9/10 9/12 Nhẹ -



Số Tuổi Giới tính Nơi cư trú Nghề nghiệp
Con đường
lây nhiễm

Ngày khởi phát
 triệu chứng

Ngày xác định
Mức độ

nghiêm trọng
Nơi điều trị

y tế
Thông tin thêm

12658
Trong độ tuổi 

từ 30-39
Nam

Trong thành phố 
Funabashi

- - 9/7 9/12 Nhẹ -

12659
Trong độ tuổi 

50-59
Nữ

Trong thành phố 
Funabashi

- - 9/1 9/12 Nhẹ -

12660
Trong độ tuổi 

từ 30-39
Nam

Trong thành phố 
Funabashi

- - 9/6 9/12 Nhẹ -

12661
Trong độ tuổi 

40-49
Nam

Trong thành phố 
Funabashi

- - 9/7 9/8 Nhẹ -

12662
Trong độ tuổi 

từ 20-29
Nữ

Trong thành phố 
Funabashi

- - 9/8 9/12 Nhẹ -

12663 Dưới 10 tuổi Nam
Trong thành phố 

Funabashi
- - 9/9 9/12 Nhẹ -

12664 Dưới 10 tuổi Nam
Trong thành phố 

Funabashi
- - 9/9 9/12 Nhẹ -

12665 Dưới 10 tuổi Nữ
Trong thành phố 

Funabashi
- - 9/10 9/12 Nhẹ -

12666
Trong độ tuổi 

40-49
Nam

Trong thành phố 
Funabashi

- - 9/10 9/10 Nhẹ -


